
Tháng 7 năm

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4

1 Chu Quốc Nam 1 1 4 2,3 2,3 7

2 Thân Văn Khanh 4 4 1 3

3 Nguyễn Quang Vinh 4 1 4 2 4

4 Ng. Thị Thu Hoài 3 1 4 4 4

5 Hồ Thị Yến 4 1 4 3 4

6 Lê Thị Mai Anh 4 1 2 4 1 5

7 Ngô Thị Ngân 1 4 1 3

8 Lê Thị Anh Trà 1 3 1 4 4 5

9 Đinh Thị Hằng 4 2 1 4 4

10 Nguyễn Cảnh Hoàng 3 4 1 4 4

11 Lê Thị Hương 2 1 4 1 4

12 Trần Xuân Nhuệ 4 1

13 Đặng Trần Tuấn Anh 4 1 4 2 4

14 Trần Thị Hân 3 1 4 1 4

15 Thái Bá Phi 2 4 4 1 4

16 Nguyễn Thị Xuân 1 1 1 3 4

17 Nguyễn Doãn Cương 1 4 3 2,3 2,3 2,3 9

18 Nguyễn Hoàng Long 4 1 2,3 1 2,3 2,3 9

19 Trần Thị Phương Thanh 1 2,3 2,3 2,3 2 8

20 Đặng Thái Hoàng 2,3 2,3 2,3 1 1 1 9

21 Phạm Thị Thanh Hải 1 3 2,3 2,3 2,3 8

22 Trần Thị Hồng Loan 4 4 2 2,3 2,3 2,3 9

23 Nguyễn Văn Tịnh 4 2,3 2,3 4 2,3 8

Tổng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124

Ghi chú:

      Ca 1: 06h00' Ca 1: 06h00'

      Ca 2: 12h00' Ca 2: T2 - T6 là 01h30'; T7, CN và ngày lễ là 06h00'

      Ca 3: 18h00' Ca 3: T2 - T6 là 02h30'; T7, CN và ngày lễ là 06h00'

      Ca 4: 24h00' Ca 4: 06h00'

LỊCH TRỰC THEO DÕI XỬ LÝ THÔNG TIN DỮ LIỆU GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ 

Ca 4: 18h00' - 24h00'

(Các thành viên trực có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế của cơ quan)

Ca 2: 06h00' - 12h00' 

Ca 3: 12h00' - 18h00'

Tổng 

ca trực

Thời gian các ca trực:

Ca 1: 00h00' - 06h00'

Thời điểm báo cáo: Số giờ làm thêm:

STT Cán bộ trực
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